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TT TÊN TRƯỜNG 
KHỐI KỸ 

THUẬT XD 
KHỐI KT-

QH 
TỔNG SỐ 
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GIẢI NHÌ GIẢI BA GIẢI HĐ 

TỔNG 
SỐ GIẢI  

1 ĐH Xây Dựng  27 6 33 1 7 5 7 20 

2 ĐH Kiến Trúc Hà Nội 15 15 30   5 1 5 11 

3 ĐH Thuỷ Lợi 21 0 21   4 5 1 10 

4 ĐH Kiến Trúc TPHCM 5 11 16 1 3 3 1 8 

5 ĐH Phương Đông 6 4 10   1 4   5 

6 ĐH Công nghệ TPHCM  4 12 16 1 1   2 4 

7 Học viện Kỹ Thuật Quân Sự 3   3     2 1 3 

8 ĐH Hàng Hải 3 0 3       2 2 

9 ĐH Kiến trúc Đà Nẵng 1 10 11       2 2 

10 ĐH Duy Tân 6 3 9   1     1 

11 ĐH Mở TPHCM 1 0 1 1       1 

12 ĐH Bách Khoa Đà Nẵng 0 2 2     1   1 

13 ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM 1 0 1     1   1 

14 ĐH Tôn Đức Thắng 1 0 1       1 1 
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GIẢI NHÌ GIẢI BA GIẢI HĐ 

TỔNG 
SỐ GIẢI  

15 ĐH Giao thông vận tải TPHCM 2 0 2       1 1 

16 ĐH Kinh doanh & Công nghệ HN 1 0 1       1 1 

17 ĐH Bách Khoa TPHCM 0 2 2       1 1 

18 ĐH Khoa Học Huế 0 2 2       1 1 

19 ĐH Văn Lang 0 2 2       1 1 

20 ĐH YERSIN Đà Lạt 0 2 2       1 1 

21 ĐH Bình Dương 0 3 3       1 1 

22 ĐH Nguyễn Trãi 0 1 1         0 

23 ĐH Đông Đô 0 1 1         0 

Tổng cộng 97 76 173 4 22 22 29 77 

 


